
UBND HUYỆN TIÊN LÃNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TH BẠCH ĐẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        / QĐ - THBĐ Bạch Đằng, ngày 15 tháng 8 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt lựa chọn xuất bản phẩm tham khảo   

Năm học 2024 - 2025 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BẠCH ĐẰNG 

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư số 

28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; 

 Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 7 năm 2014 của 

Bộ GD&ĐT Quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong 

các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;  

 Căn cứ Biên bản của Hội đồng thẩm định lựa chọn xuất bản phẩm tham 

khảo  năm học 2024-2025; 

 Xét đề nghị của bà Phó chủ tịch Hội đồng thẩm định xuất bản phẩm tham 

khảo năm học 2024 – 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Lựa chọn các xuất bản phẩm tham khảo năm học 2024 - 2025 (có 

danh sách kèm theo). 

Điều 2. Giao cho cán bộ Thư viện, thiết bị chịu trách nhiệm mua sắm, lựa 

chọn đơn vị cung cấp xuất bản phẩm tham khảo đã được phê duyệt theo đúng 

quy định hiện hành. 

Điều 3. Các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./.  

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2024./. 

Nơi nhận: 
- Phòng GD&ĐT huyện; 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

                 

 

 

 Đặng Thị Hằng 
 

 

 

 

 

 



DANH MỤC 

Xuất bản phẩm tham khảo trong nhà trường năm học 2024-2025 

 (Kèm theo quyết định số……./QĐ-THBĐ ngày 15/8/2024) 

Stt Tên xuất bản phẩm Tác giả Nhà xuất 

bản 

Mục đích 

sử dụng 

1 
Vở bài tập toán 1- 

tập 1 

Lê Anh Vinh (chủ biên); 

Nguyễn Áng; Vũ Văn Dương; 

Nguyễn Minh Hải; Bùi Bá 

Mạnh  

NXB GDVN 

Dùng làm 

tài liệu tham 

khảo cho 

GV  và HS 

2 
Vở bài tập toán 1- 

tập 2 

Lê Anh Vinh (chủ biên); 

Nguyễn Áng; Vũ Văn Dương; 

Nguyễn Minh Hải; Bùi Bá 

Mạnh  

NXB GDVN 

Dùng làm 

tài liệu tham 

khảo cho 

GV  và HS 

3 

Vở Bài tập Tiếng 

Việt 1 

 (tập 1) 

Bùi Mạnh Hùng (Chủ biên); 

Lê Thị Lan Anh; Vũ Thị 

Thanh Hương;Vũ Thị Lan; 

Vũ Thị Phương Mỹ; Hoàng 

Minh Ngọc. 

NXB GDVN 

Dùng làm 

tài liệu tham 

khảo cho 

GV  và HS 

4 

Vở Bài tập Tiếng 

Việt 1 

 (tập 2) 

Bùi Mạnh Hùng (Chủ biên); 

Lê Thị Lan Anh; Vũ Thị 

Thanh Hương;Vũ Thị Lan; 

Vũ Thị Phương Mỹ; Hoàng 

Minh Ngọc. 

NXB GDVN 

Dùng làm 

tài liệu tham 

khảo cho 

GV  và HS 

5 

Vở Bài tập Tiếng 

Việt 2 

 (tập 1) 

Trần Thị Hiền Lương – Đỗ 

Hồng Dương; Vũ Thị Thanh 

Hương; Vũ Thị Lan ;Trần 

Kim Phượng; Nguyễn Thị 

Ngọc Minh 

NXB GDVN 

Dùng làm 

tài liệu tham 

khảo cho 

GV  và HS 

6 

Vở Bài tập Tiếng 

Việt 2  

(tập 2) 

Trần Thị Hiền Lương –Lê Thị 

Lan Anh; Trịnh Cẩm Lan; 

Chu Thị Phương; Đặng Thị 

Hảo Tâm 

NXB GDVN 

Dùng làm 

tài liệu tham 

khảo cho 

GV  và HS 

7 
Vở bài tập toán 2-

Tập 1 

Lê Anh Vinh; Nguyễn Áng; 

Vũ Văn Dương; Nguyễn 

Minh Hải; Hoàng Quế 

Hường; Bùi Bá Mạnh 

NXB GDVN 

Dùng làm 

tài liệu tham 

khảo cho 

GV  và HS 



8 
Vở bài tập toán 2 -

Tập 2 

Lê Anh Vinh- Nguyễn Áng; 

Vũ Văn Dương; Nguyễn 

Minh Hải; Hoàng Quế 

Hường;Vũ Văn Luân; Bùi Bá 

Mạnh 

NXB GDVN 

Dùng làm 

tài liệu tham 

khảo cho 

GV  và HS 

9 
Vở bài tập toán 3-

Tập 1 

Lê Anh Vinh- Nguyễn Áng; 

Vũ Văn Dương; Nguyễn 

Minh Hải; Hoàng Quế 

Hường;Vũ Văn Luân; Bùi Bá 

Mạnh 

NXB GDVN 

Dùng làm 

tài liệu tham 

khảo cho 

GV và HS 

10 
Vở bài tập toán 3-

Tập 2 

Lê Anh Vinh- Nguyễn Áng; 

Vũ Văn Dương; Nguyễn 

Minh Hải; Hoàng Quế 

Hường; Bùi Bá Mạnh 

NXB GDVN 

Dùng làm 

tài liệu tham 

khảo cho 

GV và HS   

11 

Vở Bài tập Tiếng 

Việt 3 

(tập 1) 

Trần Thị Hiền Lương –Lê Thị 

Lan Anh; Trịnh Cẩm Lan 

;Chu Thị Phương;Đặng Thị 

Hảo Tâm 

NXB GDVN 

Dùng làm 

tài liệu tham 

khảo cho 

GV và HS  

12 

Vở Bài tập Tiếng 

Việt 3  

(tập 2) 

Trần Thị Hiền Lương – Đỗ 

Hồng Dương; Nguyễn Thị 

Kim Oanh; Trần Kim 

Phượng. 

NXB GDVN 

Dùng làm 

tài liệu tham 

khảo cho 

GV và HS 

13 
Vở bài tập toán 4-

Tập 1 

Lê Anh Vinh ( Chủ biên), 

Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng 

Quế Hường, Vũ Văn Luân, 

Bùi Bá Mạnh 

NXB GDVN 

Dùng làm 

tài liệu tham 

khảo cho 

GV và HS  

14 
Vở bài tập toán 4-

Tập 2 

Lê Anh Vinh ( Chủ biên), 

Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng 

Quế Hường, Vũ Văn Luân, 

Bùi Bá Mạnh 

NXB GDVN 

Dùng làm 

tài liệu tham 

khảo cho 

GV và HS   

15 

Vở Bài tập Tiếng 

Việt 4 

(tập 1) 

Trần Thị Hiền Lương ( Chủ 

biên). Lê Thị Lan Anh, Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lệ 

Hằng, Trịnh Cẩm Lan. 

NXB GDVN 

Dùng làm 

tài liệu tham 

khảo cho 

GV và HS  

16 Vở Bài tập Tiếng Trần Thị Hiền Lương ( Chủ NXB GDVN Dùng làm 



Việt 4 

(tập 2) 

biên). Vũ Thị Thanh Hương, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim 

Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm 

tài liệu tham 

khảo cho 

GV và HS 

17 
Vở bài tập toán 5-

Tập 1 

Lê Anh Vinh ( Chủ biên), 

Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng 

Quế Hường, Vũ Văn Luân, 

Bùi Bá Mạnh 

NXB GDVN 

Dùng làm 

tài liệu tham 

khảo cho 

GV và HS 

18 
Vở bài tập toán 5-

Tập 1 

Lê Anh Vinh ( Chủ biên), 

Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng 

Quế Hường, Vũ Văn Luân, 

Bùi Bá Mạnh 

NXB GDVN 

Dùng làm 

tài liệu tham 

khảo cho 

GV và HS 

19 

Vở Bài tập Tiếng 

Việt 5 

(tập 1) 

Trần Thị Hiền Lương ( Chủ 

biên). Vũ Thị Lan, Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lệ Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan. Trần Kim 

Phượng 

NXB GDVN 

Dùng làm 

tài liệu tham 

khảo cho 

GV và HS 

20 

Vở Bài tập Tiếng 

Việt 5 

(tập 1) 

Trần Thị Hiền Lương ( Chủ 

biên). Lê Thị Lan Anh, Đỗ 

Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim 

Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm 

NXB GDVN 

Dùng làm 

tài liệu tham 

khảo cho 

GV và HS 

 

THƯ KÝ 

 

Cao Thị Hồng Thoa 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

Đặng Thị Hằng 

CÁC THÀNH VIÊN 

(ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
TRƯỜNG TIỂU HỌC BẠCH ĐẰNG 

HỘI ĐỒNG LC XBP THAM KHẢO 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bạch Đằng, ngày 15 tháng 8 năm 2024 

BIÊN BẢN 

Họp hội đồng lựa chọn xuất bản phẩm tham khảo trong nhà trường 

 năm học 2024-2025 

1. Thời gian: Từ 9 giờ 30 ngày 15 tháng 8 năm 2024 

2. Địa điểm: Tại Văn phòng nhà trường 

3. Thành phần 

- Thành viên Hội đồng lựa chọn xuất bản phẩm tham khảo năm học 2024-

2025 trường Tiểu học Bạch Đằng được thành lập theo Quyết định số 14/QĐ-

THBĐ ngày 8/8/2024 của Hiệu trưởng nhà trường. 

+ Có mặt: 10/10 đ/c; 

+ Vắng mặt: 0.  

- Chủ trì Hội nghị: đ/c Đặng Thị Hằng - Chủ tịch Hội đồng; 

- Thư ký Hội nghị: đ/c Cao Thị Hồng Thoa - Thư ký Hội đồng. 

NỘI DUNG  

1. Chủ trì thông qua thời gian, nội dung, chương trình làm việc của 

Hội đồng 

Mục đích: Nghiên cứu, thảo luận, thống nhật về lựa chọn xuất bản phẩm 

tham khảo năm học 2024-2025. 

2. Thông qua tiêu chí, yêu cầu lựa chọn xuất bản phẩm tham khảo 

Chủ tọa thông qua tiêu chí, yêu cầu lựa chọn xuất bản phẩm tham khảo 

theo Thông tư 21/2014/TT-BGD-ĐT: Xuất bản phẩm tham khảo được lựa chọn 

sử dụng trong các cơ sở giáo dục phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành đối với từng cấp học, lớp học. 

- Đảm bảo tính khoa học, tính chính xác, tính sư phạm và tính thẩm mĩ. 



- Phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi của đối tượng sử dụng; không trái với 

văn hóa, lịch sử, địa lí, đạo lí và thuần phong mĩ tục Việt Nam; phù hợp với xu 

hướng hội nhập quốc tế. 

- Có tác dụng giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; đảm bảo 

giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội và giữ vững chủ quyền quốc gia. 

- Không vi phạm các quy định của pháp luật. 

3. Thông qua kết quả đề xuất lựa chọn xuất bản phẩm tham khảo của 

các tổ nhóm chuyên môn 

Đại diện các tổ chuyên môn báo cáo lựa chọn các xuất bản phẩm tham 

khảo được tổ đề xuất lựa chọn: 

- Tổ nhóm số 1: Đ/c Nguyễn Thị Toan - Tổ trưởng  

(có biên bản họp tổ nhóm và danh mục đề xuất kèm theo)  

- Tổ nhóm số 2: Đ/c Nguyễn Thị Mơ - Tổ trưởng  

(có biên bản họp tổ nhóm và danh mục đề xuất kèm theo)  

- Tổ nhóm số 3: Đ/c Vũ Thị Hằng - Tổ trưởng  

(có biên bản họp tổ nhóm  và danh mục đề xuất kèm theo)  

- Tổ nhóm số 4: Đ/c Nguyễn Thị Ngợi - Tổ trưởng tổ 4  

(có biên bản họp tổ nhóm và danh mục đề xuất kèm theo)  

- Tổ nhóm số 5: Đ/c Đào Thị Huyền - Tổ trưởng tổ 5   

(có biên bản họp tổ nhóm  và danh mục đề xuất kèm theo)  

4. Thảo luận, đánh giá, đề xuất các xuất bản phẩm tham khảo 

Hội đồng tiến hành thảo luận, đánh giá các xuất bản phẩm tham khảo trên 

cơ sở đề xuất của các tổ nhóm chuyên môn. 

Đ/c Toan: Xét đặc điểm đặc thù của chương trình SGK lớp 1, tổ 1 thống 

nhất lựa chọn Vở bài tập Toán, Vở bài tập TV. Các tài liệu có liên quan chặt chẽ 

với SGK, hỗ trợ cho các em học, ôn luyện. 

Đ/c Mơ: tổ 2 thống nhất lựa chọn Vở bài tập Toán, Vở bài tập TV. Các tài 

liệu có sự tương đồng với SGK, hỗ trợ cho các em học, ôn luyện. 

Đ/c Hà: tổ 3 thống nhất lựa chọn đề nghị nhà trường mua Vở bài tập 

Toán, Vở bài tập TV dùng làm tài liệu tham khảo cho học sinh học tập và giáo 

viên giảng dạy. 



Đ/c Ngợi: tổ 4 thống nhất lựa chọn đề nghị nhà trường mua Vở bài tập 

Toán, Vở bài tập TV dùng làm tài liệu tham khảo cho học sinh học tập và giáo 

viên giảng dạy. 

Đ/c Huyền: tổ 5 thống nhất lựa chọn đề xuất nhà trường mua Vở bài tập 

Toán, Vở bài tập TV dùng làm tài liệu tham khảo cho học sinh học tập và giáo 

viên giảng dạy. 

Đ/c Nguyễn Thị Giang : Nhất trí với danh mục đề xuất tài liệu tham khảo 

dùng cho năm học 2024-2025 của các tổ đề xuất. 

Đ/c Bùi Thúy Hảo : Nhất trí với các ý kiến đề xuất và danh mục đề xuất 

tài liệu tham khảo dùng cho năm học 2024-2025 của các tổ đề xuất. 

Đ/c Nguyễn Thị Doan : Đồng ý với các ý kiến đề xuất và danh mục đề 

xuất tài liệu tham khảo dùng cho năm học 2024-2025 của các tổ đề xuất. 

 (Danh mục xuất bản phẩm tham khảo kèm theo) 

6. Phần kết thúc 

6.1. Kết luận của Chủ tọa: 

Hội đồng lựa chọn danh mục xuất bản phẩm tham khảo năm học 2024-2025 

trường Tiểu học Bạch Đằng nhất trí đề nghị Hiệu trưởng nhà trường ra quyết định 

lựa chọn danh mục xuất bản phẩm tham khảo để sử dụng trong đơn vị, năm học 

2024-2025 theo danh mục như sau:  

Stt Tên xuất bản 

phẩm 

Tác giả Nhà xuất 

bản 

Mục đích sử 

dụng 

1 
Vở bài tập toán 1- 

tập 1 

Lê Anh Vinh (chủ biên); Nguyễn 

Áng; Vũ Văn Dương; Nguyễn 

Minh Hải; Bùi Bá Mạnh  

NXB GDVN 

Dùng làm tài 

liệu tham 

khảo cho GV  

và HS 

2 
Vở bài tập toán 1- 

tập 2 

Lê Anh Vinh (chủ biên); Nguyễn 

Áng; Vũ Văn Dương; Nguyễn 

Minh Hải; Bùi Bá Mạnh  

NXB GDVN 

Dùng làm tài 

liệu tham 

khảo cho GV  

và HS 

3 

Vở Bài tập Tiếng 

Việt 1 

 (tập 1) 

Bùi Mạnh Hùng (Chủ biên); Lê 

Thị Lan Anh; Vũ Thị Thanh 

Hương;Vũ Thị Lan; Vũ Thị 

Phương Mỹ; Hoàng Minh Ngọc. 

NXB GDVN 

Dùng làm tài 

liệu tham 

khảo cho GV  

và HS 

4 
Vở Bài tập Tiếng 

Việt 1 

Bùi Mạnh Hùng (Chủ biên); Lê 

Thị Lan Anh; Vũ Thị Thanh 
NXB GDVN 

Dùng làm tài 

liệu tham 



 (tập 2) Hương;Vũ Thị Lan; Vũ Thị 

Phương Mỹ; Hoàng Minh Ngọc. 

khảo cho GV  

và HS 

5 

Vở Bài tập Tiếng 

Việt 2 

 (tập 1) 

Trần Thị Hiền Lương – Đỗ 

Hồng Dương; Vũ Thị Thanh 

Hương; Vũ Thị Lan ;Trần Kim 

Phượng; Nguyễn Thị Ngọc Minh 

NXB GDVN 

Dùng làm tài 

liệu tham 

khảo cho GV  

và HS 

6 

Vở Bài tập Tiếng 

Việt 2  

(tập 2) 

Trần Thị Hiền Lương –Lê Thị 

Lan Anh; Trịnh Cẩm Lan; Chu 

Thị Phương; Đặng Thị Hảo Tâm 
NXB GDVN 

Dùng làm tài 

liệu tham 

khảo cho GV  

và HS 

7 
Vở bài tập toán 2-

Tập 1 

Lê Anh Vinh; Nguyễn Áng; Vũ 

Văn Dương; Nguyễn Minh Hải; 

Hoàng Quế Hường; Bùi Bá 

Mạnh 

NXB GDVN 

Dùng làm tài 

liệu tham 

khảo cho GV  

và HS 

8 
Vở bài tập toán 2 -

Tập 2 

Lê Anh Vinh- Nguyễn Áng; Vũ 

Văn Dương; Nguyễn Minh Hải; 

Hoàng Quế Hường;Vũ Văn 

Luân; Bùi Bá Mạnh 

NXB GDVN 

Dùng làm tài 

liệu tham 

khảo cho GV  

và HS 

9 
Vở bài tập toán 3-

Tập 1 

Lê Anh Vinh- Nguyễn Áng; Vũ 

Văn Dương; Nguyễn Minh Hải; 

Hoàng Quế Hường;Vũ Văn 

Luân; Bùi Bá Mạnh 

NXB GDVN 

Dùng làm tài 

liệu tham 

khảo cho GV 

và HS   

10 
Vở bài tập toán 3-

Tập 2 

Lê Anh Vinh- Nguyễn Áng; Vũ 

Văn Dương; Nguyễn Minh Hải; 

Hoàng Quế Hường; Bùi Bá 

Mạnh 

NXB GDVN 

Dùng làm tài 

liệu tham 

khảo cho GV 

và HS     

11 

Vở Bài tập Tiếng 

Việt 3 

(tập 1) 

Trần Thị Hiền Lương –Lê Thị 

Lan Anh; Trịnh Cẩm Lan ;Chu 

Thị Phương;Đặng Thị Hảo Tâm 

NXB GDVN 

Dùng làm tài 

liệu tham 

khảo cho GV   

12 

Vở Bài tập Tiếng 

Việt 3  

(tập 2) 

Trần Thị Hiền Lương – Đỗ 

Hồng Dương; Nguyễn Thị Kim 

Oanh; Trần Kim Phượng. 
NXB GDVN 

Dùng làm tài 

liệu tham 

khảo cho GV 

và HS     

13 
Vở bài tập toán 4-

Tập 1 

Lê Anh Vinh ( Chủ biên), 

Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Vũ Văn Luân, Bùi Bá 

NXB GDVN 

Dùng làm tài 

liệu tham 

khảo cho GV 



Mạnh và HS     

14 
Vở bài tập toán 4-

Tập 2 

Lê Anh Vinh ( Chủ biên), 

Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Vũ Văn Luân, Bùi Bá 

Mạnh 

NXB GDVN 

Dùng làm tài 

liệu tham 

khảo cho GV 

và HS     

15 

Vở Bài tập Tiếng 

Việt 4 

(tập 1) 

Trần Thị Hiền Lương ( Chủ 

biên). Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lệ Hằng, Trịnh 

Cẩm Lan. 

NXB GDVN 

Dùng làm tài 

liệu tham 

khảo cho GV 

và HS     

16 

Vở Bài tập Tiếng 

Việt 4 

(tập 2) 

Trần Thị Hiền Lương ( Chủ 

biên). Vũ Thị Thanh Hương, Vũ 

Thị Lan, Trần Kim Phượng, 

Đặng Thị Hảo Tâm 

NXB GDVN 

Dùng làm tài 

liệu tham 

khảo cho GV   

17 

Luyện tập Toán 

lớp 5  

tập 1 

Đỗ Tiến Đạt, Vũ Văn Dương, 

Hoàng Mai Lê 
ĐH Sư phạm 

Dùng làm tài 

liệu tham 

khảo cho GV 

và HS   

18 

Luyện tập Toán 

lớp 5 

tập 2 

Đỗ Tiến Đạt, Vũ Văn Dương, 

Hoàng Mai Lê 
ĐH Sư phạm 

Dùng làm tài 

liệu tham 

khảo cho GV 

và HS   

19 

Luyện tập Tiếng 

Việt 5 

tập1 

Đào Tiến Thi, Trần  Minh 

Phương - Lê Ngọc Điệp 
ĐH Sư phạm 

Dùng làm tài 

liệu tham 

khảo cho GV 

và HS   

20 

Luyện tập Tiếng 

Việt 5  

tập 2 

Trần Minh Phương 

Hoàng Cao Cương ĐH Sư phạm 

Dùng làm tài 

liệu tham 

khảo cho GV 

và HS   

         6.2. Biểu quyết thông qua biên bản: 

- Đồng ý: 10/10 đại biểu (đạt 100%) 

- Không đồng ý: 0/0 đại biểu  

 Cuộc họp kết thúc vào 10h30’ ngày 15 tháng  8 năm 2024./. 

THƯ KÝ CHỦ TỌA 



 

 

Cao Thị Hồng Thoa 

 

 

                   Đặng Thị Hằng 

                                               CÁC THÀNH VIÊN 

(ký, ghi rõ họ và tên) 
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